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  ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TỈNH ĐẮK LẮK         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  09 /2017/QĐ-UBND                          Đắk Lắk, ngày  09 tháng 3 năm 2017 
          

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn  

của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013;  

Căn cứ Nghị định s  08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một s  điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định s  95/2014/NĐ-CP, ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định 

về đầu tư và cơ chế tài chính đ i với hoạt động công nghệ; 

Căn cứ Thông tư s  03/2015/TT-BKHCN, ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết s  119/2014/NQ-HĐND, ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh về 

việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Giám đ c Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s  16/TTr-

SKHCN ngày 24/02/2017. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ 

trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. 

 Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra 

việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2017. 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    TỈNH ĐẮK LẮK           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

QUY ĐỊNH 

Hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn  

của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Quyết định s  :  09  /2017/QĐ-UBND, ngày 09/3/2017   

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

 Quy định này quy định việc hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay bằng đồng 

Việt Nam của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (sau đây viết tắt 

là Quỹ) đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án (sau đây viết tắt là dự án) nhằm hỗ trợ, 

thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; đổi mới, cải tiến 

công nghệ và phát triển ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi vay 

1. Đối tượng 

Đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện dự án khoa 

học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trường hợp đặc biệt thực 

hiện theo chỉ đạo bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

 2. Nguyên tắc chung 

a) Đơn vị, cá nhân vay vốn phải đảm bảo đủ năng lực chuyên môn và điều kiện 

cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổ 

chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải là tổ chức khoa học và công nghệ 

hoặc doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

b) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tài trợ, vay vốn không được 

trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện bằng 

nguồn ngân sách Nhà nước. 

c) Đối với các doanh nghiệp: phải có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp. 

d) Ngoài việc phải đáp ứng  các điều kiện chung, tương ứng với từng hình thức 

ưu đãi, tổ chức, cá nhân thực hiện dự án phải đáp ứng các điều kiện cụ thể khác cho 

đầy đủ. 

3. Các dự án được hưởng các hình thức ưu đãi từ Quỹ bao gồm hỗ trợ, vay vốn 

và hỗ trợ lãi vay vốn phải thực hiện theo quy định cụ thể đối với từng hình thức ưu 

đãi. Trường hợp được hưởng đồng thời 02 hình thức ưu đãi thì phải thỏa mãn điều 
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kiện cả 02 hình thức đó nhưng chỉ lập chung 01 hồ sơ, thẩm định 01 lần và thực hiện 

bằng 01 hợp đồng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hỗ trợ là hình thức hỗ trợ không hoàn lại một phần hoặc toàn bộ chi phí hỗ 

trợ cho thực hiện của dự án. 

2. Hỗ trợ lãi vay v n là hình thức hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ số lãi tiền vay 

ngân hàng đã được ngân hàng cho vay vốn để thực hiện dự án được Hội đồng Quản 

lý Quỹ phê duyệt hỗ trợ. 

3. Hỗ trợ và cho vay ưu đãi là hình thức hỗ trợ không hoàn lại một phần chi 

phí của dự án, phần nhu cầu vốn còn lại của dự án được cho vay với lãi suất ưu đãi. 

 4. Lãi suất ưu đãi là lãi suất cho vay theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ. 

5. Chủ đầu tư dự án là tổ chức, cá nhân lập và triển khai thực hiện dự án. 

6. Cơ cấu lại thời gian trả nợ là việc bên cho vay điều chỉnh  kỳ hạn trả nợ, gia 

hạn nợ vay đối với các khoản nợ vay của bên vay theo hai phương thức sau: 

- Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc bên cho vay chấp nhận thay đổi kỳ hạn trả 

nợ gốc và/hoặc lãi trong phạm vi thời gian cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp 

đồng tín dụng mà kỳ hạn cuối cùng không thay đổi. 

- Gia hạn nợ vay là việc bên cho vay chấp nhận kéo dài thêm một khoảng thời 

gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong 

hợp đồng tín dụng. 

7. Mức cho vay t i đa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn 

nhất định mà bên vay và bên cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

8. Khả năng tài chính của bên vay là khả năng về vốn, tài sản của bên vay để 

đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. 

9. V n chủ sở hữu là tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, bao gồm 

vốn bằng tiền, nhà xưởng, máy móc - thiết bị, nguyên vật liệu, các trái quyền. 

10. Các thuật ngữ liên quan đến công nghệ được hiểu theo quy định của Luật 

Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao. Các 

thuật ngữ khác không giải thích tại Quy định này được hiểu theo quy định của bộ 

Luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng và các luật liên quan khác. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ 

   

  Điều 4. Điều kiện hỗ trợ 

  1. Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các Khoản 1, 2 và 4 Điều 11 quy định này. 

  2. Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đầy đủ thực hiện dự án cùng 

với vốn của Quỹ hỗ trợ hoặc cho vay ưu đãi. 

3. Sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng hỗ trợ; 
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  4. Trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích hoặc dự án không đạt mục 

tiêu đề ra, không thực hiện đúng tiến độ do yếu tố chủ quan của chủ dự án thì phải 

hoàn lại vốn cho Quỹ. Quá thời hạn hoàn vốn do Quỹ quy định mà chủ dự án không 

hoàn lại vốn, Quỹ báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, có thể khởi kiện ra tòa. 

  Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ 

Việc hỗ trợ áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định 

này. Việc hỗ trợ thực hiện bằng Hợp đồng hỗ trợ sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ có 

quyết định hỗ trợ. 

Điều 6. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Nội dung 

Các nội dung hỗ trợ phải phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và của 

Tỉnh tại thời điểm quyết định hỗ trợ.  

 2. Mức hỗ trợ 

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề xuất mức hỗ trợ để Cơ quan điều hành Quỹ trình 

Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định. Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng Quản lý Quỹ 

quyết định theo nguyên tắc: 

 - Không quá 01 (một) tỷ đồng cho một dự án. 

 - Tổng kinh phí hỗ trợ không hoàn lại của các dự án không vượt quá 20% vốn 

hoạt động của Quỹ và không vượt quá phần vốn bổ sung cho Quỹ hàng năm theo quy 

định. 

Điều 7. Thời gian hỗ trợ 

Thời gian hỗ trợ cho từng dự án do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định dựa trên 

đề nghị của Hội đồng thẩm định và Cơ quan điều hành Quỹ tham mưu, nhưng tối đa 

không quá 60 (sáu mươi) tháng. 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ 

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan điều 

hành Quỹ: 

- Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ trên 400 (bốn trăm) triệu đồng 

đến 01 (một) tỷ cho một nhiệm vụ, dự án; 

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ không quá 400 (bốn 

trăm) triệu đồng cho một dự án. 

Điều 9. Trình tự thực hiện hỗ trợ 

Thực hiện như trình tự vay vốn quy định tại Điều 17 Quy định này.  

Điều 10. Thực hiện giải ngân 

  1. Sau khi bên nhận hỗ trợ hoàn tất thủ tục ký Hợp đồng hỗ trợ và Giấy nhận 

hỗ trợ, Cơ quan điều hành Quỹ tiến hành giải ngân khi bên vay cung cấp các tài liệu 

có liên quan. 

  2. Số lần giải ngân 

  a) Đối với dự án được hỗ trợ không quá 400 triệu đồng: giải ngân hai lần, lần 

thứ nhất không quá 70% vốn hỗ trợ, lần còn lại được giải ngân sau khi nghiệm thu dự 

án. 
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  b) Đối với dự án được hỗ trợ trên 400 triệu đồng: giải ngân theo tiến độ thực 

hiện dự án nhưng không quá 3 lần, hai lần đầu không quá 80% vốn hỗ trợ, phần còn 

lại sau khi nghiệm thu dự án. 

  3. Việc giải ngân đợt cuối được căn cứ vào kết luận của Hội đồng nghiệm thu 

dự án. 

  4. Cơ quan điều hành Quỹ tiến hành giải ngân số tiền hỗ trợ theo quy định cụ 

thể tại Quyết định hỗ trợ và Hợp đồng hỗ trợ.  

  5. Tiền hỗ trợ được chuyển kịp thời cho đơn vị nhận hỗ trợ theo tiến độ sử 

dụng tiền hỗ trợ được quy định trong Quyết định hỗ trợ. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH CHO VAY ƯU ĐÃI 

 

Điều 11. Điều kiện cho vay ưu đãi 

 1. Tổ chức, cá nhân vay vốn phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành 

vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật và phải  thỏa mãn 

các nguyên tắc tại Khoản 2 Điều 2 Quy định này. 

 2. Dự án phải khả thi, đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay (cả gốc và lãi), được thẩm 

định, trình duyệt theo quy định và được Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt. 

 3. Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối 

thiểu 30% giá trị dự án.  

 4. Tùy theo tính chất của dự án, việc cho vay ưu đãi được Hội đồng Quản lý 

Quỹ xét duyệt, lựa chọn công khai, dựa trên tiêu chí do Hội đồng Quản lý Quỹ ban 

hành và được thực hiện bằng hợp đồng tín dụng sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ xét 

duyệt và có quyết định phê duyệt cho vay. 

 5. Căn cứ vào năng lực công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và hợp đồng sản 

phẩm đã có. 

Điều 12. Nguyên tắc cho vay ưu đãi 

1. Việc cho vay chỉ được thực hiện đối với các dự án khả thi, đảm bảo thu hồi 

vốn và phù hợp với mục đích của Quỹ. 

2. Tổ chức, cá nhân vay vốn phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

b) Cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong 

hợp đồng tín dụng, trường hợp bên vay không thể trả nợ đúng hạn do nguyên nhân 

khách quan thì phải có văn bản để nghị gia hạn thời gian trả nợ vay. 

c) Phải thiết lập và cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Quỹ. 

d) Phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác, tính trung thực 

của các thông tin, tài liệu cung cấp trong hồ sơ tín dụng. 

 Điều 13. Nội dung và mức cho vay ưu đãi 

 1. Nội dung cho vay ưu đãi 
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 Quỹ chỉ cho vay để mua trang thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, năng lượng 

phục vụ sản xuất. Tuyệt đối không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để xây dựng hạ 

tầng và công trình gắn với hạ tầng, dùng để trả chi phí nhân công và các khoản thuế, 

nghĩa vụ với Nhà nước. 

 a) Các nội dung chi phí sau đây được xem xét cho vay không lãi suất: Chi phí 

mua thiết bị công nghệ chủ yếu, thiết bị trực tiếp phục vụ làm ra sản phẩm của dự án; 

chi phí mua và chuyển giao công nghệ; nguyên vật liệu phục vụ vận hành thử dây 

chuyền công nghệ, sản xuất thử nghiệm. 

 b) Các nội dung chi phí sau đây được xem xét cho vay ưu đãi: Chi phí mua 

máy móc thiết bị phụ trợ, chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất thương mại, chi phí 

năng lượng. Các chi phí này phải là chi phí trực tiếp cho sản phẩm của dự án. 

2. Mức cho vay ưu đãi 

 Mức cho vay tối đa của một dự án là 70% tổng vốn đầu tư của dự án nhưng 

không vượt quá 03 (ba) tỷ đồng. 

 Điều 14. Lãi suất cho vay ưu đãi 

 Mức lãi suất cho vay ưu đãi do Hội đồng Quản lý Quỹ trình UBND tỉnh quyết 

định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ. 

 Điều 15. Thời hạn cho vay ưu đãi 

  1. Thời hạn cho vay (bao gồm thời gian ân hạn và trả nợ gốc) căn cứ vào: 

  a) Khả năng huy động những nguồn trả nợ của bên vay. 

  b) Thời hạn thu hồi vốn vay. 

  2. Thời gian ân hạn trả nợ gốc được tính kể từ ngày giải ngân đầu tiên. 

  3. Thời gian cho vay của dự án tối đa không quá 60 tháng, trong đó thời gian 

ân hạn không quá 12 tháng. 

  4. Việc áp dụng thời hạn cho vay ưu đãi đối với từng dự án do Hội đồng Quản lý 

Quỹ quyết định dựa trên đề nghị của Cơ quan điều hành Quỹ và Hội đồng thẩm định. 

  Điều 16. Thẩm quyền quyết định cho vay ưu đãi 

  Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan điều 

hành Quỹ: 

  - Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định cho vay đối với mức vay từ 02 (hai) tỷ đồng 

đến 03 (ba) tỷ đồng. 

  - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định cho vay đối với mức vay không 

quá 02 (hai) tỷ đồng. 

 Điều 17. Trình tự thực hiện cho vay ưu đãi 

  1. Khi có nhu cầu vay vốn, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh đủ 

điều kiện vay ưu đãi cho cơ quan điều hành Quỹ, bao gồm: 

  a) Giấy đề nghị vay vốn; 

  b) Tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, 

trách nhiệm dân sự của bên vay vốn: 

 - Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có); 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hành nghề (nếu pháp luật quy 
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định phải có); Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quyết định bổ nhiệm người điều hành, 

kế toán trưởng; Nghị quyết Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc ký kết các tài 

liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, thế chấp tài sản. 

 - Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân và hộ 

khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế thu nhập cá nhân. 

 - Chủ dự án vay vốn từ lần thứ 2 trở đi không phải gửi các tài liệu trên, trường 

hợp có sự thay đổi thì bổ sung tài liệu thay đổi. 

 c) Các tài liệu về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính (chỉ 

áp dụng đối với tổ chức) của 02 năm gần nhất (trường hợp hoạt động dưới 02 năm thì 

báo cáo từ khi hoạt động cho đến thời điểm đề nghị vay vốn), bao gồm: 

- Bảng cân đối kế toán; 

- Báo cáo kết quả kinh doanh; 

- Thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

          - Biên bản góp vốn điều lệ (đối với công ty TNHH, cổ phần), Quyết định giao 

vốn (đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn); 

 - Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp năm gần nhất; 

- Văn bản xác nhận nghĩa vụ thuế 02 năm gần nhất. 

 2. Cơ quan điều hành Quỹ 

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vay vốn theo quy định; 

b) Thành lập Hội đồng, tổ chức thẩm định; 

c) Trình Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt. 

  3. Hội đồng thẩm định  

  a) Tổ chức họp, xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án, phương án 

vay vốn, khả năng hoàn trả nợ vay của chủ đầu tư, báo cáo kết quả thẩm định; 

  b) Đề xuất cụ thể chế độ cho vay 

  4. Cơ quan điều hành Quỹ  

            a) Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thẩm định, Cơ quan điều hành Quỹ xem 

xét trình Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định phê 

duyệt cho vay. 

             b) Ký kết Hợp đồng tín dụng với bên vay vốn; Giấy nhận nợ và tiến hành giải 

ngân theo tiến độ dự án. 

Hồ sơ làm cơ sở ký hợp đồng vay vốn bao gồm: Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định và báo cáo thẩm định cho vay; Quyết định cho vay kèm theo dự án 

vay vốn. 

 Điều 18. Thực hiện giải ngân 

1. Sau khi bên vay hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ, Cơ 

quan điều hành Quỹ tiến hành giải ngân khi bên vay vốn xuất trình được các tài liệu 

chứng minh về việc sử dụng vốn vay: 
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 - Hồ sơ thanh toán mua máy móc, thiết bị hoặc nhận chuyển giao công nghệ; 

 - Hồ sơ thanh toán sản xuất thử nghiệm. 

 2. Vốn vay sẽ được giải ngân theo tiến độ sử dụng vốn được quy định trong 

Quyết định cho vay. Việc giải ngân giữa kỳ được căn cứ kết quả kiểm tra của Cơ 

quan điều hành Quỹ hoặc kết luận của Hội đồng giám định thực hiện dự án (trong 

trường hợp phải giám định theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ). Việc 

giải ngân đợt cuối được căn cứ vào kết luận của Hội đồng nghiệm thu dự án. 

 3. Số tiền giải ngân phải nằm trong hạn mức cho vay được ký trong hợp đồng 

tín dụng và phù hợp với bảng phân khai chi tiết kế hoạch sử dụng vốn. 

 4. Tiền vay được chuyển trả trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng (bên cung cấp máy 

móc thiết bị, dịch vụ,...) theo văn bản bên vay vốn đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ. 

 5. Đối với trường hợp bên vay tự thực hiện, đã dùng vốn tự có hoặc nguồn vốn 

khác thanh toán trước; sau khi ký hợp đồng tín dụng, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ chuyển 

vốn cho bên vay sau khi bên vay cung cấp đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy 

định. 

Điều 19. Trả nợ gốc và lãi vốn vay 

Cơ quan điều hành Quỹ và bên vay thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay 

trong hợp đồng tín dụng như sau: 

  1. Các kỳ hạn trả nợ gốc; các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả nợ gốc 

hoặc theo kỳ hạn riêng bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

  2. Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu bên vay không trả nợ đúng hạn và 

không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc 

lãi, thì Cơ quan điều hành Quỹ chuyển số dư nợ sang nợ quá hạn. 

  3. Bên vay có thể trả nợ gốc và lãi vay trước kỳ hạn trả nợ ghi trong hợp đồng 

tín dụng. 

Điều 20. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay ưu đãi 

  1. Tối thiểu 01 (một) tháng trước ngày tới hạn, nếu bên vay nhận thấy không 

thể trả nợ đúng hạn theo lịch trả nợ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng do nguyên 

nhân khách quan thì bên vay phải có văn bản đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn thời 

gian trả nợ vay gửi cho Cơ quan điều hành Quỹ. 

  2. Trường hợp bên vay không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc 

lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và 

Cơ  quan điều hành Quỹ đánh giá có khả năng trả nợ trong kỳ hạn tiếp theo thì Cơ  

quan điều hành Quỹ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay và sẽ 

ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vay. 

  3. Trường hợp bên vay không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay  

đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và Cơ  quan điều hành 

Quỹ đánh giá bên vay có khả năng trả nợ trong một khoản thời gian nhất định sau 

thời hạn cho vay, thì Cơ quan điều hành Quỹ trình Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ 

quyết định cho gia hạn nợ với thời gian phù hợp với nguồn trả nợ của bên vay nhưng 

thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn cho vay tối đa của từng loại dự án. 
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  4. Trong trường hợp không được chấp thuận việc điều chỉnh, gia hạn trả nợ vay, Cơ 

quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho bên vay đồng thời  thực hiện các 

biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo quy định. 

Điều 21. Miễn, giảm lãi suất cho vay ưu đãi 

Việc miễn, giảm lãi suất cho vay được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

  1. Dự án phải ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do nguyên 

nhân khách quan (chủ dự án bị chết hoặc mất tích, công trình nghiên cứu bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tổ chức bị phá sản,...). 

  2. Bên vay bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay do nguyên nhân 

khách quan dẫn đến khó khăn về tài chính, không đảm bảo khả năng trả lãi vay. 

  3. Việc miễn, giảm được thực hiện theo quy định quản lý rủi ro. 

Điều 22. Chuyển nợ quá hạn 

  1. Ngay sau khi đến kỳ hạn trả nợ gốc và không được gia hạn thời gian trả nợ  gốc 

và/hoặc lãi  mà không được cơ cấu lại thời gian trả nợ thì Cơ quan điều hành Quỹ tự 

động cho chuyển toàn bộ dư nợ sang quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn quy định tại 

Điều 23 quy định này, lập thông báo nợ quá hạn gửi cho bên vay. 

  2. Đối với trường hợp bên vay đã gửi văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và 

đang trong thời gian xem xét giải quyết, thì tạm hoãn chuyển nợ quá hạn cho đến khi có 

kết quả giải quyết của Cơ quan điều hành Quỹ, nhưng không quá 60 ngày. 

  3. Cơ quan điều hành Quỹ đôn đốc yêu cầu bên vay có các biện pháp huy động 

nguồn vốn để trả nợ cho Quỹ. Nếu bên vay cố tình trì hoãn, không trả nợ thì Cơ quan 

điều hành Quỹ báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, có thể lập hồ sơ khởi kiện 

bên vay ra Tòa án để xử lý, trong thời hạn 01 năm tính từ ngày phải hoàn trả nợ vay 

được ghi trong Hợp đồng tín dụng. 

Điều 23. Áp dụng lãi suất đối với nợ quá hạn 

  1. Trường hợp khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn, Cơ quan điều hành Quỹ 

áp dụng lãi suất nợ quá hạn. 

  2. Đối với dư nợ quá hạn chuyển theo Khoản 1, Điều 22 quy định này chỉ áp 

dụng lãi suất nợ quá hạn đối với phần dư nợ gốc của kỳ hạn mà bên vay không trả 

đúng hạn. 

  3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trung hạn của Quỹ. 

Điều 24. Kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay ưu đãi 

1. Kiểm tra, giám sát vốn vay 

Quỹ có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ 

của tổ chức, cá nhân, nhằm đôn đốc thực hiện đúng và đủ những cam kết đã thỏa 

thuận trong Hợp đồng tín dụng: 

a) Kiểm tra trước khi cho vay: Là việc thẩm định các điều kiện vay vốn theo 

quy định; 

b) Kiểm tra trong khi cho vay: Là việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ 

của dự án vay vốn, hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn và các yếu tố khác,... 
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c) Kiểm tra sau khi cho vay: Sau khi giải ngân, Cơ quan điều hành Quỹ tiến hành 

kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Nội dung kiểm tra: 

  - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo mục đích đã ghi trong Hợp đồng tín dụng; 

  - Kiểm tra biện pháp tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện dự án; đánh giá 

hiệu quả của dự án; 

  - Kiểm tra nguồn thu nhập của tổ chức, cá nhân vay; phân tích báo cáo tài 

chính doanh nghiệp; đánh giá tiến độ và khả năng trả nợ; 

  - Kiểm tra mức độ thiệt hại của dự án của bên vay khi xảy ra rủi ro bất khả kháng 

(bão, lũ lụt, cháy nổ, dịch bệnh...). 

  2. Xử lý vốn vay 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra và tùy theo mức độ vi phạm của bên vay quyết 

định xử lý như sau: 

a) Tạm ngưng cho vay: Trong trường hợp bên vay sử dụng vốn vay sai mục 

đích, cung cấp thông tin sai sự thật; 

b) Chấm dứt cho vay: Trong các trường hợp bên vay vi phạm Hợp đồng tín 

dụng, cam kết nhưng không khắc phục, sửa chữa; bên vay ngưng sản xuất có thể dẫn 

đến phá sản; quá trình tổ chức lại sản xuất không xác định được người chịu trách 

nhiệm chính trước pháp luật về quan hệ vay vốn và trả nợ; 

c) Khởi kiện trước pháp luật trong các trường hợp sau: 

 - Bên vay vi phạm Hợp đồng tín dụng đã được thông báo bằng văn bản nhưng 

không khắc phục; 

 - Bên vay có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có biện pháp 

khả thi để trả nợ; 

 - Bên vay có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh trả nợ theo 

thỏa thuận; 

 - Bên vay có hành vi lừa đảo, gian lận; 

 - Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Các trường hợp đặc biệt 

 1. Trong quá trình sử dụng vốn vay để thực hiện dự án, nếu gặp phải sự cố, rủi 

ro bất thường như thiên tai, hỏa hoạn... bên vay phải kịp thời báo cáo Cơ quan điều 

hành Quỹ để kiểm tra, xử lý theo quy định. 

 2. Các dự án đã được cho vay không đúng đối tượng, không đúng quy định, 

không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn, sử dụng tiền vay sai mục đích, sai chế độ 

tiêu chuẩn quy định, Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ quyết 

định dừng việc cho vay, thu hồi số tiền vay sử dụng sai mục đích, sai chế độ. Chủ dự 

án chịu các chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ LÃI VAY 

 

Điều 26. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ lãi vay 
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  1. Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 

và 4 Điều 11 quy định này. 

  2. Việc hỗ trợ lãi vay chỉ thực hiện đối với các dự án đã vay tại các ngân hàng 

thương mại ở Đắk Lắk. 

  3. Chủ dự án phải cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn đang thực hiện và tự chịu 

trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực các thông tin, tài liệu cung cấp 

trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi vay. 

Điều 27. Nội dung và mức hỗ trợ lãi vay 

1. Nội dung 

Nội dung các khoản được xem xét hỗ trợ lãi vay như quy định tại Khoản 1 Điều 13 

quy định này. Tổng vốn vay được xem xét hỗ trợ lãi vay như quy định tại Khoản 2 Điều 

13 quy định này. 

 2. Mức hỗ trợ lãi vay 

Tổng mức hỗ trợ lãi vay một phần hoặc toàn bộ mức lãi suất thực tế đã vay 

ngân hàng thương mại, nhưng không quá tổng mức lãi suất vay quy định tại Khoản 1 

Điều 14 quy định này. 

Mức hỗ trợ lãi vay cụ thể do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở kết 

quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ, 

nhưng tổng mức hỗ trợ lãi vay vốn không quá 300 (ba trăm) triệu đồng cho mỗi dự 

án. 

Điều 28. Thời gian hỗ trợ lãi vay vốn 

Thời gian hỗ trợ lãi vay vốn cho mỗi dự án tối đa không quá 60 (sáu mươi) 

tháng. Thời gian hỗ trợ cụ thể do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định. 

Điều 29. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi vay 

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề xuất của Cơ quan điều 

hành Quỹ: 

 - Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ trên 200 (hai trăm) triệu đồng 

đến 300 (ba trăm) triệu đồng cho mỗi dự án; 

 - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ không quá 200 (hai 

trăm) triệu đồng cho mỗi dự án. 

Điều 30. Trình tự thực hiện hỗ trợ lãi vay 

Thực hiện như trình tự vay vốn quy định tại Điều 17 Quy định này. 

Điều 31. Thực hiện hỗ trợ lãi vay 

  1. Sau khi hoàn tất thủ tục trả lãi cho ngân hàng, chủ dự án gửi văn bản đề nghị 

hỗ trợ lãi vay kèm chứng từ thu lãi tiền vay của ngân hàng cho vay đến Cơ quan điều 

hành Quỹ để xin hỗ trợ tiền lãi vay theo mức hỗ trợ đã được Hội đồng Quản lý Quỹ 

quyết định. 

  2. Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra và thực hiện hỗ trợ lãi vay cho chủ dự án. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN 
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Điều 32. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên vay và Bên nhận hỗ trợ 

 1. Trách nhiệm của bên vay và nhận hỗ trợ 

 a) Định kỳ 06 tháng và hàng năm, bên vay, nhận hỗ trợ phải gửi cho Quỹ báo cáo 

tiến độ thực hiện dự án, sử dụng vốn vay và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

 b) Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng và các cam kết 

khác; 

 c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay và hỗ trợ; 

 d) Thông báo kịp thời cho Quỹ về các thay đổi chủ đầu tư, người đại diện hợp 

pháp hoặc đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ làm việc... 

 đ) Bên vay phải trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn theo thỏa thuận trong Hợp đồng 

tín dụng; 

 e) Khi bên vay thay đổi người đại diện hợp pháp của mình thì người thay thế 

phải có trách nhiệm kế thừa hoàn toàn đối với khoản nợ gốc và lãi vay cùng những 

cam kết mà người đại diện hợp pháp trước đó đã cam kết. 

 g) Khi chuyển quyền sở hữu, chia tách, sát nhập, bên vay phải trả hết nợ gốc và lãi 

vay cho Quỹ. Trường hợp chưa trả hết nợ gốc và lãi vay thì phải làm thủ tục chuyển nợ 

gốc và lãi vay cho đơn vị mới nhận nếu được Quỹ đồng ý bằng văn bản. Đại diện hợp 

pháp của bên vay mới phải nhận toàn bộ nợ gốc và lãi vay, thực hiện đầy đủ những điều 

khoản mà bên vay cũ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng trước đây; 

 h) Đối với tài sản hình thành từ vốn vay mà pháp luật có quy định phải mua 

bảo hiểm thì bên vay phải cam kết mua bảo hiểm trong suốt thời gian vay vốn khi tài 

sản đã được hình thành đưa vào sử dụng; 

 i) Trong trường hợp bên vay bị tuyên bố phá sản, việc giải quyết nợ vay tuân 

theo Luật phá sản. 

 2. Quyền hạn của bên vay và nhận hỗ trợ 

 a) Từ chối các yêu cầu của Quỹ trái với các quy định của Điều lệ Quỹ, các thỏa 

thuận trong Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng hỗ trợ. 

 b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng hỗ trợ theo 

quy định của pháp luật. 

 Điều 33. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ 

 1. Trách nhiệm của Quỹ 

 a) Bảo mật thông tin có liên quan đến hồ sơ của bên vay, nhận hỗ trợ; 

 b) Thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng hỗ trợ; 

 c) Hướng dẫn lập hồ sơ vay hoặc hỗ trợ, giải ngân kịp thời, tuân thủ đầy đủ các 

thủ tục theo quy định hiện hành; 

 d) Lưu giữ hồ sơ tín dụng theo quy định của pháp luật và theo đúng quy định 

về lưu trữ, bảo mật, bảo quản hồ sơ của Quỹ. 

 2. Quyền hạn của Quỹ 

 a) Yêu cầu bên vay và nhận hỗ trợ cung cấp tài liệu chứng minh hồ sơ pháp lý 

của bên vay và bên nhận hỗ trợ, hồ sơ pháp lý của dự án, các báo cáo tài chính quý, 
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năm, khả năng tài chính, các thông tin cần thiết liên quan đến việc vay vốn và nhận 

hỗ trợ; 

 b) Từ chối yêu cầu vay vốn hoặc hỗ trợ nếu không đủ điều kiện vay vốn và 

nhận hỗ trợ; dự án vay vốn hoặc nhận hỗ trợ không có hiệu quả, không khả thi hoặc 

không phù hợp với quy định của pháp luật; 

 c) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay, trả nợ vốn vay và lãi 

vay của bên vay;  

 d) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn cả gốc và lãi trong các trường 

hợp sau: 

 - Bên vay cung cấp thông tin sai sự thật; 

 - Bên vay sử dụng tiền vay sai mục đích; 

 - Bên vay giải thể, mất khả năng thanh toán, có quyết định của Tòa án mở thủ 

tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản của bên vay; 

 e) Khởi kiện bên vay hoặc bên nhận hỗ trợ vi phạm Hợp đồng tín dụng hoặc 

Hợp đồng hỗ trợ.  

 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 34. Điều khoản thi hành 

Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành Quỹ và các tổ chức, 

cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ, cho vay vốn của Quỹ có trách nhiệm thực 

hiện đúng quy định của Quy định này. 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 

Trong quá trình thực hiện, Cơ quan điều hành Quỹ có trách nhiệm theo dõi, kịp 

thời phát hiện những vấn đề phát sinh, báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét trình 

UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp 

luật.  

Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định này do UBND tỉnh quyết định. 

                                                              

                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

             CHỦ TỊCH 

 

 

                                                      Phạm Ngọc Nghị 

  


